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TỜ TRÌNH
Xây dựng Thông tư Quy định về việc Cấp và báo cáo thống kê Giấy báo tử, Giấy chứng nhận y tế về nguyên nhân tử vong 
Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Y tế
Thực hiện nhiệm vụ tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024; Quyết định số 5864/QĐ-BYT ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Kế hoạch  xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về y tế năm 2020; Thông báo Kết luận số 1168/TB-BYT ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế về việc rà soát tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về y tế năm 2020 trong đó có yêu cầu Vụ Pháp chế chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư Quy định về việc Cấp và báo cáo thống kê Giấy báo tử, Giấy chứng nhận y tế về nguyên nhân tử vong, Vụ Pháp chế kính trình Bộ trưởng dự thảo Thông tư với nội dung chủ yếu như sau:

1. Về sự cần thiết xây dựng Thông tư Quy định về việc Cấp và báo cáo thống kê Giấy báo tử, Giấy chứng nhận y tế về nguyên nhân tử vong 
a) Cơ sở thực tiễn
Việc chứng nhận sự kiện chết (Giấy báo tử) là một chứng nhận quan trọng để xác nhận tình trạng một người đã chết, xác định về thời gian chết, địa điểm chết và nguyên nhân cái chết. Giấy báo tử về mặt pháp lý là căn cứ rõ ràng nhất xác định thời điểm chết của người được khai tử - căn cứ để xác định thời điểm mở thừa kế, diện thừa kế, di sản thừa kế và chấm dứt các quan hệ tồn tại trước đó.

Đối với trường hợp tử vong tại bệnh viện, theo quy định thì bệnh viện sẽ tiến hành kiểm thảo tử vong và có 1 dòng đề nguyên nhân tử vong. Nhưng hiện nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định thống nhất trên toàn quốc về vấn đề này nên mỗi bệnh viện lại có một cách ghi khác nhau, chưa tạo được sự thống nhất, khó khăn trong công tác thống kê và báo cáo số liệu liên quan.

b) Cơ sở pháp lý
Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch quy định: Bộ Y tế hướng dẫn Giấy báo tử và cung cấp số liệu thống kê tử vong cho cơ quan có thẩm quyền.

Quyết định số 101/QĐ-TTg  ngày 23/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 giao Bộ Y tế quy định phạm vi, đối tượng, thời hạn thống kê, biểu mẫu báo cáo thống kê số liệu tử vong của các cơ quan y tế….và Giấy chứng nhận y tế về nguyên nhân tử vong.
Từ cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn nêu trên, Vụ Pháp chế nhận thấy cần thiết phải ban hành Thông tư Quy định về việc Cấp và báo cáo thống kê Giấy báo tử, Giấy chứng nhận y tế về nguyên nhân tử vong.
2. Quá trình xây dựng Thông tư
- Bộ Y tế đã tiến hành rà soát tài liệu liên quan đến mẫu giấy báo tử: Luật hộ tịch, Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024, mẫu chứng nhận y tế về NNTV (ICD 10), Quyết định của Bộ Y tế thực hiện chương trình hành động của CP
- Ngày 14 tháng 3 năm 2019 , Bộ Y tế đã có Quyết định số 976/QĐ-BYT về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Thông tư;
- Ngày 21 tháng 5 năm 2020, Bộ Y tế đã có Công văn số 2792/BYT-KHTC ngày 21/5/2020 của Bộ Y tế gửi các cơ sở y tế và UBND các tỉnh/thành phố rà soát tình hình cấp và sử dụng giấy báo tử;
- Tổng hợp các Công văn trả lời của các Sở Y tế, UBND; 
- Ngày............. , Bộ Y tế đã có Công văn gửi xin ý kiến các Bộ, ngành và các cơ sở y tế;
- Ngày............, Bộ Y tế đã có Công văn đề nghị đăng tải dự thảo Tờ trình và Dự thảo Thông tư lên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị và cá nhân theo quy định của pháp luật.
3. Nội dung chủ yếu của Thông tư
Dự thảo Thông tư có 07 điều, bao gồm:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư  này quy định về thẩm quyền và thủ tục cấp, cấp lại Giấy báo tử; mẫu Giấy báo tử, mẫu Giấy chứng nhận y tế về nguyên nhân tử vong; báo cáo thống kê số liệu về cấp Giấy báo tử và Giấy chứng nhận y tế về nguyên nhân tử vong.

Điều 2. Thẩm quyền và thủ tục cấp, cấp lại Giấy báo tử, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận y tế về nguyên nhân tử vong: 

1. Thủ trưởng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền cấp, cấp lại Giấy báo tử và Giấy chứng nhận y tế về nguyên nhân tử vong. 

2. Thủ tục cấp, cấp lại giấy báo tử

a) Khi xác định bệnh nhân đã chết, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Khoản 1 Điều này có trách nhiệm ghi đầy đủ các nội dung theo mẫu Giấy báo tử tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này. 

b) Trường hợp chết tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo quy định tại điểm b, c, d và đ Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.
3. Thủ tục cấp lại Giấy báo tử

a) Trường hợp có nhầm lẫn khi ghi chép Giấy báo tử.

b) Trường hợp mất, rách, nát Giấy báo tử do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp. 
Điều 3. Mẫu Giấy báo tử và Giấy chứng nhận y tế về nguyên nhân tử vong
1. Ban hành kèm theo Thông tư này các Mẫu giấy sau:

a) Mẫu giấy báo tử tại cơ sở y tế ban hành tại Phụ lục I;

b) Mẫu giấy báo tử cấp lại tại cơ sở y tế ban hành tại Phụ lục II;

c) Mẫu Giấy chứng nhận y tế về nguyên nhân tử vong ban hành tại Phụ lục III. 

2. Giấy báo tử được in sẵn và đóng thành sổ. Kích thước của Sổ Giấy báo tử là khổ giấy A4 (210 x 297 mm). Mỗi trang trong sổ được chia thành 02 phần có nội dung giống nhau để ghi các thông tin liên quan đến người chết. Liên thứ nhất được giao cho người thân thích của người chết, liên thứ 2 giữ lại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để lưu trữ thông tin. Trong trường hợp những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đang sử dụng phần mềm quản lý thì không nhất thiết phải đóng thành sổ, nhưng phải bảo đảm in và cấp Giấy báo tử theo đúng mẫu quy định tại Thông tư này.
3. Mẫu Giấy chứng nhận y tế về nguyên nhân tử vong là khổ giấy A4 (210x 297 mm). Được in và ghi các thông tin liên quan đến người tử vong. Giấy chứng nhận y tế về nguyên nhân tử vong sẽ được kèm theo và lưu cùng bệnh án của người tử vong. 

4. Bộ Y tế có trách nhiệm cung cấp mẫu Giấy báo tử, mẫu Giấy chứng nhận y tế về nguyên nhân tử vong trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Sở Y tế tỉnh/thành phố in miễn phí mẫu giấy báo tử cho trạm y tế xã. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác tự in ấn Giấy báo tử và Giấy chứng nhận y tế về nguyên nhân tử vong để sử dụng. 
5. Cách ghi: Hướng dẫn cụ thể tại các Mẫu giấy ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 4. Báo cáo thống kê số liệu cấp Giấy báo tử

1. Nội dung báo cáo thống kê số liệu cấp Giấy báo tử bao gồm:

Các chỉ tiêu tại số thứ tự 34,37,47,48,54,58, 66 quy định tại Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 31/7/2019 quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê cơ bản y tế; Tổng số người tử vong; Nguyên nhân chính gây tử vong; Những khó khăn, tồn tại khi ghi, cấp Giấy báo tử.

2. Việc báo cáo các các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định tại Thông tư  số 37/2019/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành y tế.
3. Báo cáo thống kê về Giấy chứng nhận y tế về nguyên nhân tử vong sẽ được tiến hành đồng thời cùng với báo cáo thống kê về cấp giấy báo tử theo quy định tại Khoản 2 Điều này.
Điều 5. Hiệu lực thi hành

Điều 6. Điều khoản chuyển tiếp

Mẫu giấy báo tử đã phát hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành
4. Vấn đề còn có ý kiến khác nhau
Vụ Kế hoạch tài chính xây dựng Thông tư theo 02 nội dung chủ yếu là cấp Giấy báo tử và cấp Giấy chứng nhận y tế về nguyên nhân tử vong, theo đó sẽ thống kê toàn bộ nguyên nhân tử vong trong toàn quốc, bao gồm cả nguyên nhân tử vong được cấp giấy báo tử bởi Hội đồng thi hành án tử hình, Tòa án, Cơ quan giám định pháp y, Ủy ban nhân dân cấp xã cấp. Việc xác định nguyên nhân tử vong là để đáp ứng nhiệm vụ đã giao tại Quyết định số 101/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của quốc gia Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024. 
Tuy nhiên, Vụ Pháp chế nhận thấy rằng theo Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 121//2015/NĐ-CP giao “Bộ Y tế hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện việc cấp Giấy chứng sinh, Giấy báo tử và cung cấp số liệu thống kê sinh, tử cho cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều này”. Nội dung này Bộ Y tế đã nợ lại từ năm 2016 và đến nay là 04 năm, cần thiết phải được ban hành ngay. Bên cạnh đó, để thống kê  được nguyên nhân tử vong do các cơ quan có thẩm quyền khác cấp ngoài cơ sở y tế thì cần phải có cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, nếu quy định trong Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ vượt quá thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ giao được trách nhiệm cho đội ngũ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và nhân viên y tế, không giao được thêm trách nhiệm cho các cơ quan khác. Vì vậy, Vụ Pháp chế đề xuất trong dự thảo Thông tư này chỉ quy định về Giấy chứng tử, Giấy chứng nhận y tế về tử vong và báo cáo thống kê trong ngành y tế. Nhiệm vụ đã giao tại Quyết định số 101/QĐ-TTG yêu cầu thống kê 60-80% nguyên nhân y tế về tử vong trong toàn quốc đề nghị được xây dựng ở văn bản khác, để bảo đảm sự phối hợp liên ngành và có hiệu lực pháp lý cao hơn.
Vụ Pháp chế kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./.
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